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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 15/2023/HS-PT 

Ngày: 12 - 01 - 2023 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Xuân Quang; 

Các Thẩm phán:  Ông Vũ Thế Phương; 

 Ông Trần Phương Đông. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 369/2022/TLPT-HS ngày 

21 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Vũ Đức Nam; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 409/2021/HS-ST ngày 15-9-2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố H. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ, tên: Vũ Đức N (tên gọi khác: không có), sinh năm: 2003 tại tỉnh 

Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: Số 62C/11, Tổ 4, Khu phố 3A, phường L, 

thành phố H, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N; con ông Vũ Văn 

Nh, sinh năm 1966 và bà Trần Thị Th, sinh năm 1974; gia đình có 02 anh em, 

bị cáo là con thứ hai và chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt quả 

tang ngày 27-5-2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành 

phố Biên Hoà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

1. Nội dung chính: 

Khoảng 02 giờ 20 phút ngày 27-5-2022, N điều khiển xe mô tô hiệu 

Honda Vision màu trắng biển số: 60B9 – 454.21 đến khu vực gần vòng xoay 

Siêu thị BigC thuộc Khu phố 1, phường L, thành phố H, tỉnh Đồng Nai mua 

của đối tượng tên Phát (chưa rõ lai lịch) 05 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 

1 gói ma túy tổng hợp (hàng khay) với giá 2.000.000đ (hai triệu đồng) để sử 

dụng. Sau đó, N đem theo số ma túy trên điều khiển xe đến phòng trọ của Mai 

Quang L, sinh năm 2003, ngụ tại Khu phố 1, phường L, thành phố H, tỉnh 

Đồng Nai rủ L đi ăn tối. Sau khi ăn tối xong, L điều khiển xe mô tô của N chở 

N về phòng trọ của L.  

Khoảng 03 giờ cùng ngày, N cất giấu 02 gói ma túy nêu trên trong lòng 

bàn tay trái và ngồi sau xe do L điều khiển đi đến trước nhà nghỉ “Gia Bảo 

Phúc” ở Số 13/E3, Tổ 6, Khu phố 1, phường L, thành phố H, tỉnh Đồng Nai thì 

nhìn thấy ở phía sau có lực lượng Công an đang đi tuần tra. N nói L dừng xe, N 

xuống xe và đi bộ đến trước nhà nghỉ “Gia Bảo Phúc”, ném số ma túy trên 

đang cầm trong lòng bàn tay trái xuống trước hiên của nhà nghỉ “Gia Bảo 

Phúc” thì bị Công an phường L, thành phố H phát hiện, bắt quả tang. Quá trình 

điều tra, Vũ Đức N khai nhận hành vi phạm tội như trên.           

2.                  

- 01 gói ny lon chứa 05 viên nén màu hồng (Kí hiệu M1) được niêm 

phong có chữ ký của Vũ Đức N và hình dấu tròn đ  của Công an phường L, 

thành phố Biên Hòa.  

- 01 gói ny lon chứa chất màu trắng (Kí hiệu M2) được niêm phong có 

chữ ký của Vũ Đức N và hình dấu tròn đ  của Công an phường L, thành phố 

Biên Hòa.  

- 01 xe mô tô hiệu Honda Vision màu trắng biển số: 60B9 – 454.21 của 

anh Huỳnh Minh Quan đứng tên chủ sở hữu. Anh Quan cho Vũ Đức N mượn 

xe nhưng không biết N sử dụng xe vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố H đã trả lại xe cho chủ sở hữu. 

- Tại Bản kết luận giám định Số 1109 ngày 03-6-2022 của Giám định 

viên Phòng K  thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kết luận: 

  M u 05 viên nén màu hồng (Kí hiệu M1) được niêm phong gửi đến 

giám định là ma túy, có khối lượng: 1,7424gam, loại M MA. 
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  M u chất màu trắng (Kí hiệu M2) được niêm phong gửi đến giám định 

là ma túy, có khối lượng: 1,9467gam, loại Ketamine. 

3. Quyế  định của cấp sơ   ẩm: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 409/2021/HS-ST ngày 15-9-2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố H, đã quyết định như sau:  

Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ các Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: 

Tuyên bố Vũ Đức N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt bị cáo Vũ Đức N 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27-5-

2022.  

4. Kháng cáo: 

Ngày 20-9-2022, bị cáo Vũ Đức N có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. 

5. Qua  điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉ   Đồng Nai 

tại phiên tòa phúc thẩm: 

Kiểm sát viên đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị: 

Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ đúng pháp luật. 

Về hình phạt: Bị cáo kháng cáo cung cấp được tình tiết mới gia đình có 

công với cách mạng, có cha tham gia lực lượng bảo vệ tổ quốc sau năm 1975, 

ông ngoại tham gia kháng chiến chống pháp là những tình tiết mới theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị chấp kháng cáo của bị 

cáo, sửa Bản án sơ thẩm về hình phạt theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
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được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh:  

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội; do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 

249 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Về kháng cáo: 

Bị cáo N kháng cáo cung cấp đơn xác nhận gia đình có công với cách 

mạng, có ông ngoại tên Trần Đình Hân tham gia kháng chiến chống M  cứu 

nước, cha ruột Vũ Đức Nhuận tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm 

vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Về hình phạt: 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 03 năm tù là có căn cứ, đúng 

quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, 

nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân chưa từng bị kết án; cùng với tình 

tiết giảm nhẹ mới nêu trên, chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

[4] Về án phí: 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Nghị 

quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án;  

Bị cáo phải không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Chấp nhận quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1, 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Đức N; sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 409/2022/HS-ST ngày 15-9-2022 của Tòa án nhân dân thành phố H về hình 

phạt do khách quan. 

1. Về tội danh và hình phạt: 
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Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm b khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Vũ Đức N 02 (hai) năm  tù, thời hạn tù tính từ ngày 27-5-

2022 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

2. Về án phí: 

Bị cáo Vũ Đức N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng và án phí hình 

sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo (1); 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;  

- Tòa án nhân thành phố H (2); 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành 

phố H; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành 

phố H 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H; 

- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và 

Thẩm phán (4). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành      -     Vũ Thế Phương 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang 
 

 


